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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG

        GENERAL GEOLOGY PRACTICE 
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ hai, chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý, ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa chất đại cương
- Học phần học trước: 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             60 tiết


+ Lý thuyết:
                 tiết

+ Bài tập: 
                 tiết

+ Báo cáo chuyên đề                                  tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập       60 tiết


+ Hoạt động khác (kiểm tra giữa kỳ)
   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
             60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của môn học gồm các nội dung cơ bản sau :
- Hướng dẫn sử dụng địa bàn, máy GPS
- Hướng dẫn sinh viên đo góc dốc, thế nằm, các thông số của mặt trượt…

- Biểu diễn các thông số đo được trên bản đồ, bình đồ

- Hướng dẫn quan sát các cấu trúc địa chất cơ bản, các thế nằm đặc trưng của các đá magma, biến chất, trầm tích

- Mô tả một số hệ tầng tiêu biểu.
3. Chuẩn đầu ra
3.1 Chuẩn chung 
Sinh viên sau khi kết thúc đợt thực tập này sẽ hiểu rõ hơn các lý thuyết đã được học ở học phần Địa chất đại cương. Đặc biệt nắm được các phép đo cơ bản trong địa chất, nhận biết được các đơn vị cấu trúc địa chất và các loại đá cơ bản (đá magma, biến chất, trầm tích) ngoài thực địa.

3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
Sinh viên sẽ nhận biết ngoài thực địa các dạng nằm của đá, các dạng yếu tố đứt gãy (đứt gãy nghịch, thuận, trượt bằng), khe nứt, nếp uốn, các loại đá cơ bản ngoài thực địa (đá magma, biến chất, trầm tích), được mô tả một số hệ tầng điển hình.
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng sử dụng địa bàn, máy GPS, biểu diễn các thông số về thế nằm, đứt gãy lên bản đồ và bình đồ. 
- Nắm được các phép đo độ dốc, thế nằm của đá.
c) Thái độ
 Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và khả năng ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. Nắm được các công việc của nhà địa chất ngoài thực địa.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc

 [1] Charles C. Plummer, Diane H. Carlson, Lisa Hammersley, Physical Geology. Thirteenth Edition, 2010
[2] Lab Manual in Physical Geology, by Busch/Tasa, 8th Edition Class Lab Book 

·   Sách tham khảo:

[3] Trần Ngọc Nam, Địa chất đại cương, NXB Đại học Huế, 2007

[4] Võ Năng Lạc, Địa chất đại cương, NXB Giao thông vận tải, 2002.

[5] Vũ Như Hùng, Giáo trình địa chất đại cương, Trường ĐHDK Việt Nam, 2013.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
Đánh giá kết quả thông qua báo cáo chuyên đề sau khi kết thúc chuyến thực địa. Sinh viên sau đợt thực tập sẽ hoàn thành báo cáo theo nhóm và báo cáo trước hội đồng của Trường.

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu giáo trình hướng dẫn thực hành địa chất đại cương;
· Ôn tập lại các kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong học phần Địa chất đại cương.
· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham gia đợt thực địa và viết báo cáo chuyên đề.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Ngày 1

	Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS, sử dụng địa bàn
	
	
	
	2
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Hướng dẫn ngoài thực địa

Yêu cầu SV:

-Ôn lại  tài liệu [1,2,3], 

- Tham gia các chuyến thực địa ngoài trời
	- Nắm được cách sử dụng máy định vị GPS và địa bàn

	Ngày 1,2
	Thực tập đo phương hướng, góc dốc, thế nằm, các thông số hướng trượt, mặt trượt của đứt gãy
	
	
	
	15
	
	- Biết cách đo các thông số nêu bên



	Ngày 3
	Biểu diễn các thông số đo được lên bản đồ và bình đồ
	
	
	
	3
	
	- Biểu diễn được các thông số đo được ngoài thực địa lên bản đồ một cách rõ ràng

	Ngày 4,5
	Nhận biết các dạng cấu trúc địa chất cơ bản
	
	
	
	10
	
	- Phân biệt được các dạng cấu trúc địa chất ngoài thục địa

	Ngày 6
	Nhận dạng các thế nằm của các đá magma, biến chất, trầm tích
	
	
	
	10
	
	- Nhận biết được các dạng nằm đặc biệt của từng nhóm đá cơ bản

	Ngày 7,8
	Phân biệt các mẫu đá magma, biến chất, trầm tích ngoài thực địa
	
	
	
	10
	
	- Phân biệt được các loại đá magma, biến chất và trầm tích bằng mẫu vật, qua vết lộ

	Ngày 9,10
	Mô tả các đặc điểm thạch học, cấu trúc của các vết lộ ngoài thực địa
	
	
	
	10
	
	- Nắm được các nội dung cần mô tả và mô tả chi tiết các đặc điểm về thạch học và cấu trúc của các vết lộ.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên:  Vũ Như Hùng

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ địa chất

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển - LD Việt Nga, Vietsovpetro  105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.

Điện thoại:  0162.985.8226

Email:  hungvn.rd@vietsov.com.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thạch luận các đá magma, biến chất; Thạch học các đá magma, biến chất.

2. Họ và tên: Nguyễn Diệu Nương, Phó Trưởng Khoa, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ địa chất

Địa chỉ liên hệ: Khoa Dầu khí, Trường Đại học dầu khí Việt Nam.

Điện thoại:  0912252722
Email:  nuongnd@pvu.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Thạch luận các đá magma, biến chất; Thạch học các đá magma, biến chất.

Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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